	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Tin học – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 31/10/2025
Tiết PPCT: 9


I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
- Kiểm tra và đánh giá kiến thức của học sinh về: 
+ Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng.
		Bài 1: Thông tin và dữ liệu.
		Bài 2: Xử lí thông tin.
		Bài 3: Thông tin trong máy tính.
+ Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet.
		Bài 4: Mạng máy tính.
- Kiểm tra kiến thức của học sinh từ đó đánh giá lại chất lượng dạy và học nhằm rút kinh nghiệm trong việc dạy học.
2. Năng lực:
- NL giải quyết vấn đề, NL quan sát, NL tư duy, NL tổng hợp kiến thức, NL CNTT,…
3. Phẩm chất: 
- Học sinh có ý thức vươn lên trong học tập, làm việc nghiêm túc, cần cù, trung thực, ...
II. Ma trận đề kiểm tra
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	CẤP ĐỘ TƯ DUY

	
	
	Phần I
	Phần II
	Phần III

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Thông tin và dữ liệu
	Nld: Ứng dụng CNTT và TT 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nle: hợp tác trong môi trường số
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Xử lí thông tin
	Nld: Ứng dụng CNTT và 
	3
	3
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	Nle: hợp tác trong môi trường số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thông tin trong máy tính
	Nld: Ứng dụng CNTT và TT 
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	Nle: hợp tác trong môi trường số
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Mạng máy tính
	Nld: Ứng dụng CNTT và TT 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nle: hợp tác trong môi trường số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	12
	5
	3
	
	2
	
	1
	1
	

	
	20
	2
	3


III. Bảng đặc tả (đính kèm trang sau)
IV. Nội dung đề kiểm tra (đính kèm trang sau)
V. Hướng dẫn chấm và biểu điểm (đính kèm trang sau)




BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: TIN HỌC 6- THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	Mạch kiến thức
	Nội dung chính
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	Máy tính và cộng đồng
	1. Thông tin và dữ liệu
	Nhận biết:
- Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu
- Phân biệt được thông tin và vật mang tin
Thông hiểu:
- Nêu được ví dụ minh họa về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu; tầm quan trọng của thông tin
	I. 9, 19



	I. 16, 20



	
	
4



	
	2. Xử lí thông tin
	Nhận biết:
- Nêu được các hoạt động cơ bản trong xử lí thông tin
Thông hiểu:
- Giải thích được máy tính là công cụ để xử lý thông tin 
Vận dụng:
-Nêu được các thiết bị trong hoạt động xử lý thông tin
	I. 7,17,8,12



	I. 1, 2
    II. 1ab, 2ab


	I. 10,11
II. 2cd
   III. 1
 

	10



3,5đ

	
	3. Thông tin trong máy tính
	Nhận biết:
- Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1
- Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin
Vận dụng:
-Ước lượng được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, thẻ nhớ
	I. 14, 18




	I. 13, 15
II. 1bd
III. 2a

	III. 2b




	7


3,5đ

	Mạng máy tính và Internet
	4. Mạng máy tính
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính
- Kể tên được những thành phần chính của một mạng máy tính
- Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây
	I. 3-6


	

	
	2
0, 5đ

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	12
3đ
	8
4đ
	5
3đ
	25
10đ

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	100%



	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ


                         (Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TIN HỌC 6
Thời gian: 45 phút 
 Ngày kiểm tra: 31/10/2025
Tiết PPCT: 9


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm).
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Chức năng của bộ nhớ máy tính là gì?
A. Xử lí thông tin.	B. Hiển thị thông tin.	C. Thu nhận thông tin.	D. Lưu trữ thông tin.
Câu 2. Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người?
A. Bàn phím.	B. CPU.	C. Chuột.                  D. Màn hình.
Câu 3. Một mạng máy tính gồm:
A. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một toà nhà.
B. Một số máy tính bàn.
C. Hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau.
D. Tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau.
Câu 4. Hành động nào dưới đây không phải là lợi ích của mạng máy tính mang lại?
A. Học trực tuyến.
B. Đặt hàng qua mạng.
C. Các giáo viên sử dụng nhiều máy tính nhưng có thể dùng chung 1 máy in.
D. Chơi game suốt ngày.
Câu 5. Các máy tính được kết nối với nhau để:
A. Chia sẻ thiết bị.	B. Dễ sử dụng hơn.      C. Tiết kiệm.	D. Thuận tiện cho việc sửa chữa.
Câu 6. Quan sát Hình 6.1 và cho biết, ổ Local Disk(D:) có tổng dung lượng nhớ là bao nhiêu:
[image: ]
A. 166 GB			B. 203 GB			C. 225 GB		D. 201GB
Câu 7. Quan sát Hình 6.1 và cho biết, ổ Local Disk(C:) đã sử dụng bao nhiêu dung lượng nhớ:
A. 59 GB			B. 166 GB			C. 2 GB		D. 201GB
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính?
A. Lưu trữ lớn.		B. Suy nghĩ sáng tạo.
C. Hoạt động bền bỉ.		D. Thực hiện nhanh và chính xác.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra.
B. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.
C. Dữ liệu chỉ có ở trong máy tính.
D. Dữ liệu chỉ có thể được hiểu bởi những người có trình độ cao.
Câu 10. Bàn phím, chuột, máy quét, webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?
A. Thiết bị ra.	B. Thiết bị lưu trữ.	C. Thiết bị vào.            D. Bộ nhớ.
Câu 11. Các hoạt động xử lý thông tin gồm:
A. Đầu vào, đầu ra					B. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền tin.
C. Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận.			D. Mở bài, thân bài, kết luận.

Câu 12. Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra của máy tính?
A. Micro.	B. Máy in.	C. Màn hình.	D. Loa.
Câu 13. Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành
A. âm thanh.		B. hình ảnh.		       C. dãy bit.		        D. văn bản.
Câu 14. USB, thẻ nhớ, ổ cứng di động là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?
A. Thiết bị ra.	B. Bộ xử lý.             C. Thiết bị vào.           D. Thiết bị lưu trữ.
[bookmark: _Hlk211889529]Câu 15. Lựa chọn phát biểu đúng?
 A. Thông tin chỉ được biểu diễn bằng văn bản nhờ các chữ cái.
 B. Thông tin được biểu diễn trong máy tính bằng hai kí hiệu 0 và 1.
 C. Thông tin không thể được biểu diễn bằng các con số.
 D. Thông tin không được biểu diễn bằng hai kí hiệu 0 và 1.
Câu 16. Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". 
Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.
B. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu.
C. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin.
D. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dữ liệu.
	[image: ]


Câu 17. Máy tính gồm mấy thành phần để có thể thực hiện được hoạt động xử lí thông tin?
A. 6.	B. 5.	C. 4.	D. 3.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biết.
B. Thông tin là những gì có giá trị, dữ liệu là những thứ vô giá trị.
C. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con người.
D. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người.
Câu 19. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Thông tin là kết quả của việc xử lí dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.
B. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
C. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.
D. Dữ liệu chỉ có trong máy tính, không tồn tại bên ngoài máy tính.
Câu 20. Phương án nào sau đây là thông tin?
A. Các con số thu thập được qua cuộc điều tra dân số.
B. Kiến thức về phân bố dân cư.
C. Phiếu điều tra dân số.
D. Tệp lưu trữ tài liệu về điều tra dân số.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai và ghi vào bài làm.
Câu 1 (1 điểm). Có một số phát biểu về quá trình xử lí thông tin như sau:
	a)
	Máy tính xử lí thông tin nhanh, chính xác hơn con người

	b)
	Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính

	 c)
	Máy tính có thể thay thế con người ở tất cả các lĩnh vực

	d)
	Nhờ máy tính con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ





Câu 2 (1 điểm). Cho hình ảnh sau. 
[bookmark: _Hlk211893740][image: A crossword puzzle with a fish

AI-generated content may be incorrect.]Với quy định ô màu đen tương ứng với số 1, ô màu trắng tương ứng với số 0. 
Có một số ý kiến về việc mã hóa hình ảnh trên thành dãy bit như sau:
	a)
	Hình ảnh trên được mã hóa thành 9 dãy bit.

	b)
	Các dãy bit được mã hóa theo hàng ngang, theo thứ tự từ trái sang phải.

	 c)
	Dãy bit số 6 là 100001110

	d)
	Hình ảnh này sau khi được mã hóa chiếm dung lượng là 8 byte.



PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Bài 1 (1 điểm).
Em hãy nêu các bước quá trình xử lí thông tin trng máy tính?
Bài 2 (2 điểm). 
a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
1 byte = ………. bit		2MB = ……… KB		3GB = …… MB 	1GB = ……..KB
b) Giả sử một bức ảnh được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 8MB. Hỏi một chiếc thẻ nhớ dung lượng 16GB thì có thể chứa được bao nhiêu bức ảnh như vậy?


-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 601 (Đề gồm 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Tin học – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 31/10/2025
Tiết PPCT: 9


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Lựa chọn phát biểu đúng?
A. Thông tin không được biểu diễn bằng hai kí hiệu 0 và 1.
B. Thông tin chỉ được biểu diễn bằng văn bản nhờ các chữ cái.
C. Thông tin được biểu diễn trong máy tính bằng hai kí hiệu 0 và 1.
D. Thông tin không thể được biểu diễn bằng các con số.
Câu 2. Phương án nào sau đây là thông tin?
A. Kiến thức về phân bố dân cư.
B. Các con số thu thập được qua cuộc điều tra dân số.
C. Tệp lưu trữ tài liệu về điều tra dân số.
D. Phiếu điều tra dân số.
Câu 3. USB, thẻ nhớ, ổ cứng di động là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?
A. Thiết bị lưu trữ.	B. Thiết bị ra.	C. Thiết bị vào.              D. Bộ xử lý.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra.
B. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.
C. Dữ liệu chỉ có ở trong máy tính.
D. Dữ liệu chỉ có thể được hiểu bởi những người có trình độ cao.
Câu 5. Hành động nào dưới đây không phải là lợi ích của mạng máy tính mang lại?
A. Học trực tuyến.
B. Chơi game suốt ngày.
C. Các giáo viên sử dụng nhiều máy tính nhưng có thể dùng chung 1 máy in.
D. Đặt hàng qua mạng.
Câu 6. Các hoạt động xử lý thông tin gồm:
A. Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận.			B. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền tin
C. Đầu vào, đầu ra					D. Mở bài, thân bài, kết luận.
Câu 7. Chức năng của bộ nhớ máy tính là gì?
A. Hiển thị thông tin.	B. Xử lí thông tin.
C. Lưu trữ thông tin.	D. Thu nhận thông tin.
Câu 8. Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dữ liệu.
B. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu.
C. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.
D. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin.
	[image: ]


Câu 9. Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra của máy tính?
A. Máy in.	B. Loa.                        C. Màn hình.                     D. Micro.
Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính?
A. Thực hiện nhanh và chính xác.	B. Lưu trữ lớn.
C. Suy nghĩ sáng tạo.	D. Hoạt động bền bỉ.
Câu 11. Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành
A. hình ảnh.	B. dãy bit.                      C. âm thanh.                   D. văn bản.
Câu 12. Quan sát Hình 6.1 và cho biết, ổ Local Disk(C:) đã sử dụng bao nhiêu dung lượng nhớ:
A. 59 GB	B. 2 GB	C. 201GB              D. 166 GB
Câu 13. Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?
A. Thiết bị ra.                   B. Thiết bị vào.                   C. Thiết bị lưu trữ.            D. Bộ nhớ.
Câu 14. Một mạng máy tính gồm:
A. Hai hay nhiều máy tính, thiết bị được kết nối với nhau.
B. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một toà nhà.
C. Tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau.
D. Một số máy tính bàn.
Câu 15. Các máy tính được kết nối với nhau để:
A. Chia sẻ thiết bị.	B. Thuận tiện cho việc sửa chữa.
C. Dễ sử dụng hơn.	D. Tiết kiệm.
Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dữ liệu chỉ có trong máy tính, không tồn tại bên ngoài máy tính.
B. Thông tin là kết quả của việc xử lí dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.
C. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.
D. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
Câu 17. Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người?
A. Chuột.	B. Màn hình.	C. Bàn phím.	D. CPU.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Thông tin là những gì có giá trị, dữ liệu là những thứ vô giá trị.
B. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con người.
C. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người.
D. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biết.
Câu 19. Quan sát Hình 6.1 và cho biết, ổ Local Disk(D:) có tổng dung lượng nhớ là bao nhiêu:
[image: ]
A. 225 GB	B. 203 GB	C. 166 GB	D. 201GB
Câu 20. Máy tính gồm mấy thành phần để có thể thực hiện được hoạt động xử lí thông tin?
A. 6.	B. 5.	C. 3.	D. 4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai và ghi vào bài làm.
Câu 1 (1 điểm). Có một số phát biểu về quá trình xử lí thông tin như sau:
	a)
	Máy tính có thể thay thế con người ở tất cả các lĩnh vực.

	b)
	Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính.

	c)
	Máy tính xử lí thông tin nhanh, chính xác hơn con người.

	d)
	Nhờ máy tính con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ.







Câu 2 (1 điểm). Cho hình ảnh sau. Với quy định ô màu đen tương ứng với số 1, ô màu trắng tương ứng với số 0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Có một số ý kiến về việc mã hóa hình ảnh trên thành dãy bit như sau:
	a)
	Dãy bit số 5 là 100001110.

	b)
	Các dãy bit được mã hóa theo hàng ngang, theo thứ tự từ trái sang phải.

	c)
	Hình ảnh trên được mã hóa thành 9 dãy bit.

	d)
	Hình ảnh này sau khi được mã hóa chiếm dung lượng là 8 byte.



PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Bài 1 (1 điểm).
Em hãy nêu các bước quá trình xử lí thông tin trng máy tính?
Bài 2 (2 điểm). 
a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
1 byte = ………. bit	  2MB = ………… KB	3GB = …………….. MB	1GB = ……….KB
b) Giả sử một bức ảnh được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 8MB. Hỏi một chiếc thẻ nhớ dung lượng 16GB thì có thể chứa được bao nhiêu bức ảnh như vậy?


-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.



	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 602 (Đề gồm 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Tin học – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 31/10/2025
Tiết PPCT: 9



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm).
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành
A. âm thanh.	B. hình ảnh. 	C. văn bản.                       D. dãy bit.
Câu 2. Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". 
Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin.
B. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu.
C. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.
D. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dữ liệu.
	[image: ]


Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính?
A. Suy nghĩ sáng tạo.	B. Hoạt động bền bỉ.
C. Thực hiện nhanh và chính xác.	D. Lưu trữ lớn.
Câu 4. Hành động nào dưới đây không phải là lợi ích của mạng máy tính mang lại?
A. Học trực tuyến.		
B. Đặt hàng qua mạng.
C. Chơi game suốt ngày.
D. Các giáo viên sử dụng nhiều máy tính nhưng có thể dùng chung 1 máy in.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.
B. Dữ liệu chỉ có trong máy tính, không tồn tại bên ngoài máy tính.
C. Thông tin là kết quả của việc xử lí dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.
D. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dữ liệu chỉ có thể được hiểu bởi những người có trình độ cao.
B. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra.
C. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.
D. Dữ liệu chỉ có ở trong máy tính.
Câu 7. Các máy tính được kết nối với nhau để:
A. Chia sẻ thiết bị.	B. Thuận tiện cho việc sửa chữa.	C. Dễ sử dụng hơn.	D. Tiết kiệm.
Câu 8. USB, thẻ nhớ, ổ cứng di động là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?
A. Bộ xử lý.           B. Thiết bị vào.                C. Thiết bị lưu trữ.             D. Thiết bị ra.
Câu 9. Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người?
A. Bàn phím.	B. CPU.               C. Chuột.                           D. Màn hình.
Câu 10. Các hoạt động xử lý thông tin gồm:
A. thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền tin			B. nhìn, nghe, suy đoán, kết luận.
C. mở bài, thân bài, kết luận.				D. đầu vào, đầu ra
Câu 11. Phương án nào sau đây là thông tin?
A. Kiến thức về phân bố dân cư.
B. Tệp lưu trữ tài liệu về điều tra dân số.
C. Phiếu điều tra dân số.
D. Các con số thu thập được qua cuộc điều tra dân số.
Câu 12. Một mạng máy tính gồm:
A. Tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau.
B. Hai hay nhiều máy tính, thiết bị được kết nối với nhau.
C. Một số máy tính bàn.
D. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một toà nhà.
Câu 13. Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra của máy tính?
A. Máy in.	B. Micro.	C. Loa.                   D. Màn hình.
Câu 14. Chức năng của bộ nhớ máy tính là gì?
A. Lưu trữ thông tin.	B. Xử lí thông tin.
C. Hiển thị thông tin.	D. Thu nhận thông tin.
Câu 15. Lựa chọn phát biểu đúng?
A. Thông tin chỉ được biểu diễn bằng văn bản nhờ các chữ cái.
B. Thông tin không thể được biểu diễn bằng các con số.
C. Thông tin được biểu diễn trong máy tính bằng hai kí hiệu 0 và 1.
D. Thông tin không được biểu diễn bằng hai kí hiệu 0 và 1.
Câu 16. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biết.
B. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người.
C. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con người.
D. Thông tin là những gì có giá trị, dữ liệu là những thứ vô giá trị.
Câu 17. Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?
	A. Thiết bị lưu trữ.	B. Thiết bị ra.                      C. Bộ nhớ.               D. Thiết bị vào.
Câu 18. Quan sát Hình 6.1 và cho biết, ổ Local Disk(D:) có tổng dung lượng nhớ là bao nhiêu:
[image: ]
A. 166 GB                             B. 201GB                   C. 225 GB                D. 203 GB
Câu 19. Quan sát Hình 6.1 và cho biết, ổ Local Disk(C:) đã sử dụng bao nhiêu dung lượng nhớ:
A. 2 GB	B. 59 GB                        C. 166 GB                  D. 201GB
Câu 20. Máy tính gồm mấy thành phần để có thể thực hiện được hoạt động xử lí thông tin?
A. 4.	B. 5.	C. 6.	D. 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai và ghi vào bài làm.
Câu 1 (1 điểm). Có một số phát biểu về quá trình xử lí thông tin như sau:
	a)
	Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính

	b)
	Máy tính xử lí thông tin nhanh, chính xác hơn con người

	c)
	Nhờ máy tính con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ

	d)
	Máy tính có thể thay thế con người ở tất cả các lĩnh vực





Câu 2 (1 điểm). Cho hình ảnh sau. Với quy định ô màu đen tương ứng với số 1, ô màu trắng tương ứng với số 0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Có một số ý kiến về việc mã hóa hình ảnh trên thành dãy bit như sau:
	a)
	Hình ảnh trên được mã hóa thành 9 dãy bit.

	b)
	Dãy bit số  là 100001110.

	c)
	Hình ảnh này sau khi được mã hóa chiếm dung lượng là 8 byte.

	d)
	Các dãy bit được mã hóa theo hàng ngang, theo thứ tự từ trái sang phải.



PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Bài 1 (1 điểm).
Em hãy nêu các bước quá trình xử lí thông tin trng máy tính?
Bài 2 (2 điểm). 
a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
1 byte = ………. bit	      2MB = ……… KB	3GB = …………MB		1GB = ……….KB
b) Giả sử một bức ảnh được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 6MB. Hỏi một chiếc thẻ nhớ dung lượng 12GB thì có thể chứa được bao nhiêu bức ảnh như vậy?


-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.



	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 603 (Đề gồm 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Tin học – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 31/10/2025
Tiết PPCT: 9



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành
A. hình ảnh.	B. dãy bit.                 C. âm thanh.                           D. văn bản.
Câu 2. Lựa chọn phát biểu đúng?
A. Thông tin không thể được biểu diễn bằng các con số.
B. Thông tin không được biểu diễn bằng hai kí hiệu 0 và 1.
C. Thông tin chỉ được biểu diễn bằng văn bản nhờ các chữ cái.
D. Thông tin được biểu diễn trong máy tính bằng hai kí hiệu 0 và 1.
Câu 3. Các máy tính được kết nối với nhau để:
A. Thuận tiện cho việc sửa chữa.	B. Dễ sử dụng hơn.
C. Chia sẻ thiết bị.	D. Tiết kiệm.
Câu 4. Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người?
A. CPU.	B. Bàn phím.	C. Chuột.                      D. Màn hình.
Câu 5. Quan sát Hình 6.1 và cho biết, ổ Local Disk(D:) có tổng dung lượng nhớ là bao nhiêu:
[image: ]
A. 203 GB.	B. 225 GB.	C. 201GB.                       D. 166 GB.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Thông tin là kết quả của việc xử lí dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.
B. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
C. Dữ liệu chỉ có trong máy tính, không tồn tại bên ngoài máy tính.
D. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.
Câu 7. Phương án nào sau đây là thông tin?
A. Kiến thức về phân bố dân cư.
B. Các con số thu thập được qua cuộc điều tra dân số.
C. Phiếu điều tra dân số.
D. Tệp lưu trữ tài liệu về điều tra dân số.
Câu 8. Các hoạt động xử lý thông tin gồm:
A. Đầu vào, đầu ra					B. Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận.
C. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền tin			D. Mở bài, thân bài, kết luận.
Câu 9. Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin.
B. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dữ liệu.
C. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu.
D. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.
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Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính?
A. Lưu trữ lớn.	B. Thực hiện nhanh và chính xác.
C. Suy nghĩ sáng tạo.	D. Hoạt động bền bỉ.
Câu 11. Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?
A. Thiết bị lưu trữ.	B. Bộ nhớ.                      C. Thiết bị vào.               D. Thiết bị ra.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra.
B. Dữ liệu chỉ có ở trong máy tính.
C. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.
D. Dữ liệu chỉ có thể được hiểu bởi những người có trình độ cao.
Câu 13. Hành động nào dưới đây không phải là lợi ích của mạng máy tính mang lại?
A. Các giáo viên sử dụng nhiều máy tính nhưng có thể dùng chung 1 máy in.
B. Học trực tuyến.
C. Đặt hàng qua mạng.
D. Chơi game suốt ngày.
Câu 14. USB, thẻ nhớ, ổ cứng di động là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?
A. Thiết bị vào.	B. Thiết bị lưu trữ.	C. Thiết bị ra.                D. Bộ xử lý.
Câu 15. Một mạng máy tính gồm:
A. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một toà nhà.
B. Một số máy tính bàn.
C. Hai hay nhiều máy tính, thiết bị được kết nối với nhau.
D. Tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau.
Câu 16. Quan sát Hình 6.1 và cho biết, ổ Local Disk(C:) đã sử dụng bao nhiêu dung lượng nhớ:
A. 166 GB	B. 201GB	C. 59 GB	D. 2 GB
Câu 17. Máy tính gồm mấy thành phần để có thể thực hiện được hoạt động xử lí thông tin?
A. 5.	B. 6.	C. 4.	D. 3.
Câu 18. Chức năng của bộ nhớ máy tính là gì?
A. Hiển thị thông tin.	B. Lưu trữ thông tin.
C. Thu nhận thông tin.	D. Xử lí thông tin.
Câu 19. Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra của máy tính?
A. Máy in.	B. Micro.	C. Loa.                         D. Màn hình.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Thông tin là những gì có giá trị, dữ liệu là những thứ vô giá trị.
B. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con người.
C. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người.
D. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biết.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai và ghi vào bài làm.
Câu 1 (1 điểm). Có một số phát biểu về quá trình xử lí thông tin như sau:
	a)
	Máy tính có thể thay thế con người ở tất cả các lĩnh vực

	b)
	Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính

	c)
	Máy tính xử lí thông tin nhanh, chính xác hơn con người

	d)
	Nhờ máy tính con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ




Câu 2 (1 điểm). Cho hình ảnh sau. Với quy định ô màu đen tương ứng với số 1, ô màu trắng tương ứng với số 0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Có một số ý kiến về việc mã hóa hình ảnh trên thành dãy bit như sau:
	a)
	 Hình ảnh trên được mã hóa thành 9 dãy bit.

	b)
	Hình ảnh này sau khi được mã hóa chiếm dung lượng là 8 byte.

	c)
	Dãy bit số 5 là 100001110

	d)
	Các dãy bit được mã hóa theo hàng ngang, theo thứ tự từ trái sang phải.



PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Bài 1 (1 điểm).
Em hãy nêu các bước quá trình xử lí thông tin trng máy tính?
Bài 2 (2 điểm). 
a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
1 byte = ………. bit	   2MB = ………… KB	3GB = ………….. MB	1GB = ……….KB
b) Giả sử một bức ảnh được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 8MB. Hỏi một chiếc thẻ nhớ dung lượng 16GB thì có thể chứa được bao nhiêu bức ảnh như vậy?


-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.



	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 604 (Đề gồm 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Tin học – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 31/10/2025
Tiết PPCT: 9



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Chức năng của bộ nhớ máy tính là gì?
A. Xử lí thông tin.		B. Thu nhận thông tin.
C. Lưu trữ thông tin.		D. Hiển thị thông tin.
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính?
A. Hoạt động bền bỉ.		B. Suy nghĩ sáng tạo.
C. Lưu trữ lớn.		D. Thực hiện nhanh và chính xác.
Câu 3. Quan sát Hình 6.1 và cho biết, ổ Local Disk(C:) đã sử dụng bao nhiêu dung lượng nhớ:
A. 201GB	B. 59 GB	C. 166 GB	D. 2 GB
Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dữ liệu chỉ có thể được hiểu bởi những người có trình độ cao.
B. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.
C. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra.
D. Dữ liệu chỉ có ở trong máy tính.
Câu 5. Quan sát Hình 6.1 và cho biết, ổ Local Disk(D:) có tổng dung lượng nhớ là bao nhiêu:
[image: ]
A. 225 GB	B. 203 GB	C. 201GB                            D. 166 GB
Câu 6. Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?
A. Thiết bị vào.	B. Thiết bị lưu trữ.	C. Thiết bị ra.                       D. Bộ nhớ.
Câu 7. Hành động nào dưới đây không phải là lợi ích của mạng máy tính mang lại?
A. Các giáo viên sử dụng nhiều máy tính nhưng có thể dùng chung 1 máy in.
B. Chơi game suốt ngày.
C. Đặt hàng qua mạng.
D. Học trực tuyến.
Câu 8. Lựa chọn phát biểu đúng?
A. Thông tin không được biểu diễn bằng hai kí hiệu 0 và 1.
B. Thông tin được biểu diễn trong máy tính bằng hai kí hiệu 0 và 1.
C. Thông tin chỉ được biểu diễn bằng văn bản nhờ các chữ cái.
D. Thông tin không thể được biểu diễn bằng các con số.
Câu 9. Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành
A. Hình ảnh.	B. Dãy bit.	C. Âm thanh.                    D. Văn bản.
Câu 10. Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra của máy tính?
A. Micro.	B. Màn hình.	C. Máy in.	D. Loa.
Câu 11. Các máy tính được kết nối với nhau để:
A. Thuận tiện cho việc sửa chữa.	B. Chia sẻ thiết bị.
C. Dễ sử dụng hơn.		D. Tiết kiệm.

Câu 12. Phương án nào sau đây là thông tin?
A. Phiếu điều tra dân số.
B. Tệp lưu trữ tài liệu về điều tra dân số.
C. Kiến thức về phân bố dân cư.
D. Các con số thu thập được qua cuộc điều tra dân số.
Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
B. Dữ liệu chỉ có trong máy tính, không tồn tại bên ngoài máy tính.
C. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.
D. Thông tin là kết quả của việc xử lí dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.
Câu 14. Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người?
A. Màn hình.	B. Chuột.	C. Bàn phím.	D. CPU.
Câu 15. Máy tính gồm mấy thành phần để có thể thực hiện được hoạt động xử lí thông tin?
A. 4.	B. 3.	C. 5.	D. 6.
Câu 16. Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dữ liệu.
B. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu.
C. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.
D. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin.
	[image: ]


Câu 17. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Thông tin là những gì có giá trị, dữ liệu là những thứ vô giá trị.
B. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biết.
C. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người.
D. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con người.
Câu 18. Các hoạt động xử lý thông tin gồm:
A. Đầu vào, đầu ra		B. Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận.
C. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền tin	D. Mở bài, thân bài, kết luận.
Câu 19. Một mạng máy tính gồm:
A. Tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau.
B. Một số máy tính bàn.
C. Hai hay nhiều máy tính, thiết bị được kết nối với nhau.
D. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một toà nhà.
Câu 20. USB, thẻ nhớ, ổ cứng di động là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?
A. Bộ xử lý.	B. Thiết bị ra.              C. Thiết bị vào.                D. Thiết bị lưu trữ.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai và ghi vào bài làm.
Câu 1 (1 điểm). Có một số phát biểu về quá trình xử lí thông tin như sau:
	a)
	Máy tính xử lí thông tin nhanh, chính xác hơn con người

	b)
	Máy tính có thể thay thế con người ở tất cả các lĩnh vực

	c)
	Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính

	d)
	Nhờ máy tính con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ





Câu 2 (1 điểm). Cho hình ảnh sau. Với quy định ô màu đen tương ứng với số 1, ô màu trắng tương ứng với số 0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Có một số ý kiến về việc mã hóa hình ảnh trên thành dãy bit như sau:
	a)
	Các dãy bit được mã hóa theo hàng ngang, theo thứ tự từ trái sang phải.

	b)
	Hình ảnh trên được mã hóa thành 9 dãy bit.

	c)
	Hình ảnh này sau khi được mã hóa chiếm dung lượng là 8 byte.

	d)
	Dãy bit số 5 là 100001110.



PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Bài 1 (1 điểm).
Em hãy nêu các bước quá trình xử lí thông tin trng máy tính?
Bài 2 (2 điểm). 
a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
1 byte = ………. bit		2MB = ……… KB	     3GB = ……….. MB	1GB = ……….KB
b) Giả sử một bức ảnh được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 6MB. Hỏi một chiếc thẻ nhớ dung lượng 12GB thì có thể chứa được bao nhiêu bức ảnh như vậy?


-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.



	
UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG



	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Tin học – Lớp 6 
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:  31/10/2025
Tiết PPCT: 9


PHẦN I (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự bị
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	B
	B
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	C
	B
	A
	B

	601
	C
	A
	A
	B
	B
	B
	C
	C
	D
	C
	B
	A
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	D

	602
	D
	C
	A
	C
	C
	C
	A
	C
	B
	A
	A
	B
	B
	A
	C
	D
	D
	D
	B
	A

	603
	B
	D
	C
	A
	A
	A
	A
	C
	D
	C
	C
	C
	D
	B
	C
	C
	C
	B
	B
	A

	604
	C
	B
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	B
	A
	B
	C
	D
	D
	A
	C
	A
	C
	C
	D


PHẦN II (2 điểm). Mỗi ý lựa chọn đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Dự bị
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	601
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	602
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	603
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	604
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ


PHẦN III (3 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	a)
1 Byte = 8 Bit
2MB = 2048  KB		
3GB = 3072 MB
1GB = 10242 MB
b) Đổi 1GB= 1024MB
Mã đề 601, 603:
16GB*1024=16.384GB
Chứa được số bức ảnh là: 16.384:8=2048(bức ảnh)
Mã đề: 602, 604:
12GB*1024=14.448GB
Chứa được số bức ảnh là: 18.448:6=2048(bức ảnh)
	
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ


0.5đ
0.5đ

0.5đ
0.5đ

	Câu 2
(2 điểm)
	Xử lí thông tin trong máy tính gồm 4 bước:
1. Thu nhận thông tin
2. Lưu trữ thông tin
3. Xử lý thông tin
4. Truyền thông tin
	
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

	BGH duyệt


	Tổ nhóm chuyên môn
	Giáo viên




Kiều Thị Tâm			Nguyễn Khánh Huyền		    Khuất Thị Hường
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